
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ NĂM 2025 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   Bệnh viện đa khoa khu vực  Phù Yên 

2. Địa chỉ: Tiểu khu 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

   - Giờ hành chính: sáng 7h đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h 

   - Ngoài giờ: Kíp trực 

4. Tổng số viên chức đăng ký hành nghề 177 trong đó đã đăng ký hành nghề 176 và 01 viên 

chức đăng ký hành nghề  mới Đinh Thị Huyền Trang số : 0000704/SL-GPHN do Sở Y tế cấp 

ngày 05/08/2025 

 5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  

 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề * 

Phạm vi hành nghề ** 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

***  

Vị trí 

chuyên 

môn 

**** 

Thời gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khác 

***** 

Ghi chú 

****** 

1 
Trịnh Xuân Trường 

001098/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa  

Chuyên khoa Gây mê 

hồi sức 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

BSCKII- 

Giám đốc 
   

2 
Vì Duy Hiệp 

0001628/SL-

CCHN 

Khám bệnh,chữa 

bệnh chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ 

CKI 

CĐHA -

Phó giám 

   



đốc 

3 
Cầm Văn Hiền 

0001531/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại, khám chữa 

bệnh đa khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

BSCKI 

Ngoại -

Phó giám 

đốc- 

Người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn kỹ 

thuật cơ sở 

   

4 
Phạm Ngọc Bách 

005513/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên ngành 

Nhi khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

BSCKI 

Nhi- 

Trưởng 

phòng 

KHTH-

ĐD 

   

5 
Sòi Thị Phượng 

001526/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

6 
Hoàng Thị Hiên 001530/SL-

Thực hiện theo Thông 

tư số 
7h-11h30 13h30-17h Điều    



CCHN 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 dưỡng 

7 
Đinh Văn Thân 

0001509/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành Tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng- 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

bệnh viện 

   

8 
Đinh Thị Thuyết 

0001589/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành Tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

9 
Lê Minh Thu 

0005651/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   



10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

10 
Hoàng Thu Hồng 

000484/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành Tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

11 
Lò Thị Thân 

0001527/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

12 
Lò Thị Hương 

0001550/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, khám, 

chữa bệnh nội tiết. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ-

Trưởng 

khoa khám 

bệnh 

   



13 
Sa Ngọc Thi 

0001138/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, Nội 

khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ 

CKI nội- 

Trưởng 

khoa Nội 

tổng hợp 

   

14 
Hà Thanh Bình 

0007054/SL-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
Bác sỹ    

15 
Trần Xuân Tiến 

0007106/SL-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, thực hiện thủ 

thuật nội soi tiêu hóa, 

nội soi can thiệp tiêu 

hóa trên 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
Bác sỹ    

16 
Phạm Quốc Việt 

0005311/SL-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
Bác sỹ    

17 
Vì Thị Định 

001562/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng- 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa LCK 

   

18 
Lường Thị Huệ 

001159/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   



chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

19 
Vũ Thị Nhàn 

001142/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

20 
Lường Thị Uốn 

0001511/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

21 
Đinh Thị Hòa 

0005669/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   



nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

22 
Hoàng Văn Thức 

0005920/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

23 
Hoàng Trung Hiếu 

0001606/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

24 
Tòng Thị Hoan 

0001594/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành Tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   



ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

25 
Hoàng Thị Tuyến 

0008097/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

26 
Đinh Văn Khắc 

0007011/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

27 
Đỗ Văn Quyết 

0005742/SL-

CCHN 

khám chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại, 

khám chữa bệnh đa 

khoa, thực hiện phẫu 

thuật ngoại , phẫu 

thuật nội soi ngoại 

sản 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

BSCKI 

Ngoại- 

phó trưởng 

khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

   



28 
Mùa A Lử 

005517/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên ngành 

ngoại khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
BSCKI    

29 
Trần Văn Thái 

0007830/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
Bác sỹ    

30 
Mùi Thị Bích Hòa 

0001541/sl-

cchn 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng - 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

Khoa 

Ngoại 

   

31 
Nguyễn Thị Kim Liên 

0005661/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng-

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa 

HSCC 

   

32 
Hà Thu Hà 001528/sl-cchn 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   



chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

33 
Đinh Ngọc Anh 

0001600/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành Tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

34 
Đào Thị Mai Thương 

0007343/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

35 
Lò Văn Thưởng 

0005895/sl-

cchn 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   



dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

36 
Hà Tùng Dương 

0007107/sl-

cchn 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

37 
Đinh Thị Hồng 

0005648/sl-

cchn 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

38 
Nguyễn An Thái 

0005894/sl-

cchn 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   



thuật viên y. 

39 
Dương Hương Ngân 

0004999/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Chuyên ngành sản 

phụ khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ 

CKI phụ 

sản- 

Trưởng 

khoa Phụ 

sản 

   

40 
Nguyễn Thị Bảo Quỳnh 

0005662/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa sản 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
Bác sỹ    

41 
Lê Thị Hồng Duyên 

0004821/SL-

CCHN 

Khám bệnh,chữa 

bệnh chuyên ngành 

sản khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

BSCKI- 

Phó trưởng 

khoa Phụ 

sản 

   

42 
Lường Thị Hồng  Hạnh 

0008223/SL-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
BSĐK    

43 
Đinh Thị Dung 

0001525/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

NHSCĐ - 

Nữ hộ sinh 

trưởng 

   

44 
Cầm Thị Xuyên 

0001559/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
NHS    



10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

45 
Cầm Thị Hiền 

0001520/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
NHS    

46 
Hà Thị Tứ 

0001524/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
NHS    

47 
Hoàng Thị Thiệp 

0001568/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
NHS    



viên chức hộ sinh. 

48 
Phạm Thị Thanh Nga 

005608/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Hộ sinh 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
NHS    

49 
Hà Thị Thủy 

0001566/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
NHS    

50 
Bạc Văn Păn 

000027/SL-

CCHN 

Khám chữa bệnh Nhi 

khoa, khám chữa 

bệnh đa khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
BSĐK    

51 
Hà Thị Nga 

0005663/SL-

CCHN 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi, khám chữa bệnh 

đa khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
BSĐK    

52 
Cầm Tuyết Trinh 

001517/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng- 

Điều 

   



BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

dưỡng 

trưởng 

khoa Nhi 

53 
Đinh Thị Thón 

0004591/SL-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, chuyên ngành 

Nhi khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
BSĐK    

54 
Sa Thị Hải 

0001514/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

55 
Lường Thị Huấn 

0005924/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   



56 
Sồng A Ni 

0005650/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

57 
Lường Lệ Thuỷ 

0007603/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

58 
Đinh Thị Yến 

0007344/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   



59 
Thân Thị Thanh Huyền 

0001603/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

60 
Lò Văn Hưng 

0001510/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, khám 

chữa bệnh đa khoa, 

khám và điều trị Lao, 

HIV-AIDS 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

BSCKI-

Trưởng 

khoa TN 

   

61 
Đinh Thị Bưởi 

0004723/SL-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa, khám chữa 

bệnh HIV-AIDS 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
BSĐK    

62 
Lường Ngọc Mạnh 

0005225/SL-

CCHN 

Khám chữa bệnh nội 

khoa, đa khoa, khám 

và điều trị lao, HIV-

AIDS 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
BSĐK    

63 
Trần Thị Hương Khánh 

001175/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng- 

Điêu 

dưỡng 

trưởng 

khoa TN 

   



dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

64 
Đinh Thị Thanh Hương 

0007795/SL-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
BSĐK    

65 
Đinh Văn Toán 

001507/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

66 
Bạc Thị Khuyến 

001503/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

67 
Hoàng Trọng Nguyên 

0005652/SL-

CCHN 

Theo quy định tại  

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   



chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

68 
Sầm Thị Thiệu 

0001605/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành Tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

69 
Lê Thị Hải 

0001630/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành Tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

70 
Lò Văn Ngọc 

001634/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa. Nội 

soi Tai mũi họng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ- 

Trưởng 

khoa liên 

chuyên 

khoa 

   



71 
Nguyễn Trọng Cường 

0005900/SL-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa,Nội soi, chẩn 

đoán và điều trị tai 

mũi họng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ- 

phó trưởng 

khoa LCK 

   

72 
Đoàn Thị Hồng 

000347/SL-

CCHN 
KCB Răng hàm mặt 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
Bác sỹ    

73 
Lường Mạnh Hùng 

0005214/SL-

CCHN 

Khám chữa bệnh nội 

khoa, khám chữa 

bệnh đa khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
Bác sỹ    

74 
Hà Bình Minh 

001554/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng- 

trưởng 

phòng TC 

   

75 
Lường Thị Khiên 

001502/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   



76 
Lường Thị Xuyên 

0001504/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành Tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

77 
Lò Văn Hiệu 

0005897/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điêu 

dưỡng 
   

78 
Nguyễn Thu Trang 

0001607/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điêu 

dưỡng 
   

79 
Lò Ngọc Thanh 008083/SL-

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-
7h-11h30 13h30-17h Điêu    



CCHN BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 dưỡng 

80 
Đoàn Thị Hường 

0002889/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Bac sỹ 

YHCT-

Trưởng 

Khoa 

   

81 
Tẩn Thị Liều 

0001558/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, khám 

chữa bệnh PHCN-

VLTL 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ 

CKI 

PHCN 

   

82 
Phạm Thị Ngọc Bích 

0008342/SL-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ 

CKI 

YHCT 

   

83 
Hà Thị Hoài Thương 

0007345/SL-

CCHN 

Khám chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ 

YHCT 
   

84 
Đinh Thị Minh 

0001540/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điêu 

dưỡng-

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa 

   



thuật viên y. 

85 
Đinh Văn Anh 

000777/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

86 
Mùi Thị Diệp 

0001561/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

87 
Đinh Văn Việt 

005667/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   



88 
Hoàng Thị Thiên 

0005415/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

89 
Trần Thị Thu Thi 

0005918/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

90 
Cầm Thị Thêu 

0001533/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
   

91 
Lường Bích Thủy 0001592/SL-

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-
7h-11h30 13h30-17h Điều    



CCHN BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 dưỡng 

92 
Đinh Văn Bích 

0001535/SL-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa,Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Gây mê hồi sức. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

BSCKI 

GMHS- 

Trưởng 

khoa 

HSCC 

   

93 
Lường Hoàng Trường 

0001518/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, khám 

chữa bệnh đa khoa, 

thực hiện kỹ thuật 

thận nhân tạo 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

BSCK1 

HSCC - 

Phó Khoa 

HSCC 

   

94 
Trần Đình Công 

0001537/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa,khám 

chữa bệnh đa khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

BSĐH 

GMHS 
   

95 
Lò Văn Thương 

0007798/sl-

cchn 

Khám chữa bệnh đa 

khoa.thực hiện kỹ 

thuật thận nhân tạo 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
Bs ĐK    

96 
Sầm Ngọc Sung 

0001551/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng  
   



chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. Thực 

hiện kỹ thuật thận 

nhân tạo 

97 
Cầm Thị Hồng Phượng 

0001553/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y.Thực 

hiện kỹ thuật thận 

nhân tạo 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CN Điều 

dưỡng 
   

98 
Đinh Thị Thảo 

0005919/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y.Thực 

hiện kỹ thuật thận 

nhân tạo 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CĐ Điều 

dưỡng 
   



99 
Đặng Xuân Thành 

0001529/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành Tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng  
   

100 
Đinh Thị Đợi 

0005944/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CĐ Điều 

dưỡng 
   

101 
Cầm Thị Hiếu 

0001552/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng  
  



102 
Thào A Lứ 

008107/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
  

103 
Bạc Thị Hoài Trinh 

005922/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng  
  

104 
Cầm Văn Thức 

005670/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
  

105 
Trần Ngọc Quang 

0008071/SL-

CCHN 
Khám chữa bệnh đa 

khoa chuyên ngành 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
BSCK1-

Phó khoa 
  



Nội khoa khám bệnh 

106 
Đinh Ngọc Thành 

0005898/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
BSĐK   

107 
Cầm Bích Thủy 

001516/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng-

Điều 

dưỡng 

trưởng 

khoa 

Khám 

bệnh 

  

108 
Hà Thị Lâm 

0001548/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành Tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng TH 
  

109 
Hà Văn Kiên 

005664/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
  



nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

110 
Lò Thị Phượng 

0001544/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
  

111 
Hoàng Thị Tuyến 

0001633/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
  

112 
Đinh Văn Thành 

0005671/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
  



dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

113 
Hà Đức Ái 

005649/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
  

114 
Vì Bích Ngọc 

001513/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
  

115 
Đinh Văn Ấm 

0001536/SL-

CCHN 

Kỹ thuật viên hình 

ảnh Y học. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

KTVTCX

Q- Kỹ 

thuật viên 

trưởng 

CĐHA 

  

116 
Đặng Thị Ngân 

0008059/SL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Chuyên ngành chẩn 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

BSCKI 

CĐHA- 

phó khoa 

  



đoán hình ảnh. CĐHA 

117 
Cầm Thị Thu 

001635/SL-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ đa 

khoa 
  

118 
Nguyễn Văn Nhung 

001608/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
  

119 
Cầm Quỳnh Anh 

0001636/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
  

120 
Lê T Lam Giang 

0001628/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
  



dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

121 
Lê Trung Tuấn 

001610/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CN Điều 

dưỡng 
  

122 
Cầm Việt Hòa 

0001627/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
  

123 
Hoàng Thị Chinh 

0001573/SL-

CCHN 
KTV Xét nghiệm. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

KTVXN- 

Kỹ thuật 

viên 

trưởng xét 

nghiệm 

  

124 
Cầm Thị Thơm 

0001569/SL-

CCHN 

chuyên khoa xét 

nghiệm 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

KTVXN- 

Trưởng 

khoa Xét 

  



nghiệm 

125 
Hoàng Thị Hảo 

007055/SL-

CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
BSĐK   

126 
Mùi Văn Hiếu 

0009000/SL-

CCHN 

chuyên khoa xét 

nghiệm 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
KTVXN   

127 
Cầm Ngọc Nghĩa 

0005660/SL-

CCHN 
Kỹ thuật xét nghiệm 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

KTVTCX

N 
  

128 
Cầm Thị Loan 

0001570/SL-

CCHN 
KTV xét nghiệm. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

KTVTCX

N 
  

129 
Lường Thị Mai Lan 

0005653/SL-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật  y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CN điều 

dưỡng- 

trưởng 

khoa 

KSNK 

  

130 
Bạc Thị Ban 

0005607/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
  



thuật viên y. 

131 
Mùi Thị Thím 

0005672/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CĐ điều 

dưỡng 
  

132 
Cầm Thị Yên 

001512/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CN  Điều 

dưỡng 
  

133 
Đinh Thị Vân Ánh 

0001545/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CN Điều 

dưỡng 
  



134 
Trần Thị Thu Thi 

0005918/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CĐ Điều 

dưỡng 
  

135 
Phạm Thị Thúy Nga 

001547/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CN Điều 

dưỡng 
  

136 
Lù Thị Xuấn 

0005340/SL-

CCHN 

Thực hiện theo Thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CĐ điều 

dưỡng 
  

137 
Mùi Thị Hà Giang 

0007796/SL-

CCHN 
Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CĐ điều 

dưỡng 
  



BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

138 
Cầm Thị Hoàn 

0007801/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CN Điều 

dưỡng 
  

139 
Nguyễn Thị Thúy 

0007804/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CĐ điều 

dưỡng 
  

140 
Lường Thị Linh 

0008694/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CĐ điều 

dưỡng 
  



định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

141 
Đinh Thị Nhuẩn 

0007305/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CĐ điều 

dưỡng 
  

142 
Mùi Xuân Nhớ 

0008030/sl-

cchn 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
BSĐK   

143 
Đinh Công Trường 

0009002/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CĐ điều 

dưỡng 
  

144 
Lò Thị Mận 

0008188/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CĐ điều 

dưỡng 
  



10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

145 
Mùa Thị Dếnh 

0009003/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
CĐNHS   

146 
Đinh Thị Thủy 

0001574/sl-

cchn 

Theo quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành Tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CN điều 

dưỡng 
  

147 
Đinh Thị Thùy 

0009001/SL-

CCHN 

chuyên khoa xét 

nghiệm 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
KTVĐH   

148 
Bùi Thị Ngọc Huyền 

0005333/SL-

CCHN 
Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

CN điều 

dưỡng 
  



BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

149 
Si Tú Anh 

0007829/SL-

CCHN 

khám chữa bệnh đa 

khoa. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
BsĐK   

150 
Sồng A Hồ 

0007802/SL-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
BsĐK   

151 
Trần Việt Hà 

0007800/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
NHSCĐ   

152 
Nguyễn Lan Phương 

0007803/SL-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
BsĐK   

153 
Đăng Văn Dũng 

0007805/SL-

CCHN 

chuyên khoa xét 

nghiệm 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
KTVĐH   

154 
Sòi Ngọc Thành 001604/sl-cchn 

Khám chữa bệnh đa 

klhoa. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
BsĐK   



155 
Vì Việt Anh 

0008907/SL-

CCHN 

kỹ thuật hình ảnh Y 

học. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
KTVXQ   

156 
Cà Đức Tâm 

0008897/sl-

cchn 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

157 
Ngôn Thị Yến 

003603/YB-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

158 
Đinh Ngọc Anh 

0008871/sl-

cchn 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  



thuật viên y. 

159 
Bùi Danh Tùng 

0000361/SL-

GPHN 
Điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

160 
Cầm Ngọc Minh 

0000195/SL-

GPHN 
Y Khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
Bs ĐK   

161 
Cao Quyết Tiến 

0000218/SL-

GPHN 
Điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

162 
Hoàng Minh Hảo 

0000212/SL-

GPHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

163 
Nguyễn Thị Thu Hà 

0000412/SL-

GPHN 
Y khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
Bs ĐK   

164 
Quàng Thị Thanh Thuỳ 

0000211/SL-

GPHN 
Điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  



165 
Sa Thị Ly 

0004959/SL-

CCHN 

Thực hiện theo TTLT 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật viên y. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

166 
Vũ Hà Thuỳ Dương 

0008946/SL-

CCHN 

kỹ thuật hình ảnh Y 

học. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
KTV XQ   

167 
Nguyễn Thu Hà 

1090/SL-

CCHN 
Điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

168 
Cà Thị Nghiêm 

0000339/SL-

GPHN 
Điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

  

169 
Trần Thị Kim Yến 

0000519/SL-

GPHN 
Y khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
Bác sỹ   

170 
Phạm Anh Dũng 

0000480/SL-

GPHN 
Điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
  

171 
Lữ Thị Thìn 

0000487/SL-

GPHN 
Điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
  

172 
  Trần Thị Thảo 

0000531/SL-

GPHN 
Y khoa 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
Bác sỹ   



173 
Lường Thu Thuỷ 

0000014/SL-

GPHN 
Điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
  

174 
Cầm Trọng Vũ 

0000623/SL-

GPHN 
Điều dưỡng. 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
  

175 
Bạc Phương Nhi 

0000451/SL-

GPHN 
Hộ sinh 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
Hộ sinh   

176 
Cao Kiên Quyết 

0000641/SL-

GPHN 
Xét nghiệm Y học 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 
Kỹ thuật Y   

177 
Đinh Thị Huyền Trang 

0000704/SL-

GPHN 
Điều dưỡng 

7h-11h30 13h30-17h 

Từ Thứ 2 đến thứ 6 

Điều 

dưỡng 
 

Đăng 

ký mới 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                Phù Yên, Ngày 18 tháng 8 năm 2025 

- Sở Y tế Sơn La                                                                                                                                     KT.GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, KHTH-ĐD                                                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC 
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